DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN MO RONG (LAN 1)
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATIONS (FIRST EXPANSION)
(Kém theo quyét dinh sé/Attachment with decision: 1633/0D — VPCNCLOG
ngay 20 thang 06 nam 2025 cia Giam doc Vin phong Cong nhan chat luong
quoc gia/of BoA Director)

Tén phong thi nghiém: Phong do ludng

Laboratory: Metrology Laboratory

T6 chire/Co quan chii quan: Trung tim K§ thuat Tiéu chuin Po lwong Chit lwong Thanh phé Ho Chi Minh
Organization: Ho Chi Minh City Technical Center of Standards Metrology and Quality

S6 hiéu/ Code: VILAS 079

Chuan muc cong nhan
ISO/IEC 17025:2017
Accreditation criteria

Linh vyc: Po lwong - Hiéu chuin
Field: Measurement - Calibration
Nguoi quan ly/

Trwong Trung Tin
Laboratory manager:

Hiéu luc cong nhan ) ]
Ke tir ngay 20 /06/2025 dén ngay 12/04/2026

Period of Validation:

263 Pién Bién Phi, phuwong Vo Thi Sau, quin 3, Thanh ph(”') H6 Chi Minh
DPia chi/ Address:

236 Dien Bien Phu street, Vo Thi Sau ward, 3 district, Ho Chi Minh city

. 263 Pién Bién Phi, phuwong Vo6 Thi Sau, quin 3, Thanh phf) H6 Chi Minh

bia diém/Location:

236 Dien Bien Phu street, Vo Thi Sau ward, 3 district, Ho Chi Minh city
bién thoai/ Tel: 028 39 307 365
Email: tttin.skhcn@tphem.gov.vn
Website: WWW.sme(q.com.vn

~
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN MO RONG (LAN 1)
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATIONS (THE FIRST EXPANSION)

VILAS 079
Linh vyc hiéu chuin: Khéi lwgng
Field of calibration: Mass
Tén dai lugng do Kha nang do va hiéu
- oA R 1
TT hogi(ih]ﬁzzgc]t:ﬁgndo Pham vi do Quy trinh hiéu chuén c;“;;n (fMC)C;
. ¢ . . atioration an
Measurand/ equipment Range of measurement Calibration Procedure Measurement
calibrated Capability (CMC)’
Pén/ To 52 g 0,05 mg
(52~100) g 0,06 mg
(100 ~500) g 0,5 mg
Can so sanh (x) (500~1000) g 0.6 mg
1 C f HC -bL 11:2025
omparator scale (1000 ~ 2 500) g 8 mg
(2500~5000)g 10 mg
(5000~10000) g 14 mg
(10 000 ~ 70 000) g 0,14 g
Pén/ To 1 kg 0,084 g
(1~2)kg 0,17 g
2~5kg 0,5¢g
(5~10) kg lg
Can khong ty dong (10~20) kg 2¢g
(Can dién twr) (x) (20 ~ 60) ke 52
2 | Non-automatic HC - PL 06:2025
weighing (60 ~ 100) kg 10 g
instruments
(Electronic scales) (100 ~ 200) kg 20¢
(200 ~ 1 000) kg 0,1 kg
(1 000 ~2 000) kg 0,18 kg
(2 000 ~ 10 000) kg 0,82 kg
(10 000 ~ 30 000) kg 9,2 kg
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN MO RONG (LAN 1)
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATIONS (THE FIRST EXPANSION)
VILAS 079

Chu thich/ Notes:
— HC-BL-...: Quy trinh hiéu chuan do PTN xay dung/ Laboratory’s developed procedures
—  (x): Phép hiéu chuan c6 thyc hién ¢ hién truong/ On-site calibrations

- (Kha ning do va hiéu chuin (CMC) duoc thé hién boi d6 khong dam bao do mo rong, dién dat & mirc
tin cay 95%, dung hé s phi k=2 va cong bb ti da téi 2 chit s6 c6 nghia. Calibration and Measurement
Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of
confidence, using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.

Truong hop Trung tam K§ thuat Tiéu chuan Po luong Chat lwong Thanh phd Ho Chi Minh cung cap dich vu
dich vu hiéu chuan, thir nghiém phuong tién do, chuan do ludng thi Trung tam K§ thuat Tiéu chuan Po luong
Chat lugng Thanh phé H6 Chi Minh phai dang ky hoat dong va duoc cap gidy chimg nhan ding ky hoat dong
theo quy dinh cua phéap luat trude khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for Ho Chi Minh City Technical
Center of Standards Metrology and Quality that provides the calibration, testing of measuring instruments,
measurement standard services must register their activities and be granted a certificate of registration

according to the law before providing the service /&%q/

AFL 01.13 Lan ban hanh/Issued No: 5.25 Soat xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-20T10:14:15+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-20T17:09:48+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-20T17:24:27+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-20T17:24:37+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-20T17:24:49+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




